Báo cáo kết quả điều tra ô phố 
Ngày điều tra : Từ ngày 5/01/2010 đến 12/01/2010

Địa điểm : Ô phố giới hạn bởi các tuyến phố : Hàng Bông – Hội Vũ – Tràng Thi – Thợ Nhuộm

PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
1. Số hộ gia đình được phỏng vấn : 82 hộ

2. Số nhân khẩu phỏng vấn thông tin : 357 người

3. Đặc tính nhân khẩu:

	Đặc điểm
	Số người
	Tỉ lệ %

	Nam 
	174
	48.74

	Nữ
	183
	51.26

	Số người >,= 60 tuổi 
	55
	15.41

	Số người 20 -40 tuổi
	123
	34.45

	Số người 41-59 tuổi
	99
	27.73

	Số người <20 tuổi 
	80
	22.41

	Tuổi trung bình  : 37
	357
	


Nhận xét : Dân số trong độ tuổi lao động rất cao. Trên 30% dân số trong độ tuổi 20 - 40, có nhu cầu về chỗ ở và phát triển gia đình cao
[image: image1.emf]15%

35%

28%

22%

Số người >,= 60 tuổi 

Số người 20 -40 tuổi

Số người 41-59 tuổi

Số người <20 tuổi 


Cơ cấu nghề nghiệp:
	TT
	Nghề nghiệp
	Số người
	Tỉ lệ %

	1
	Viên chức nhà nước
	42
	12.10

	2
	Chủ doanh nghiệp
	16
	4.61

	3
	Chuyên gia kỹ thuật 
	15
	4.32

	4
	Nhân viên (văn phòng, bán hàng, dịch vụ)
	46
	13.26

	5
	Thợ thủ công có tay nghề và các kỹ thuật viên khác
	38
	10.95

	6
	Lao động thủ công (xe ôm, bán hàng rong/nước, sửa móng tay…)
	26
	7.49

	7
	Học sinh
	46
	13.26

	8
	Sinh viên
	17
	4.90

	9
	Nội trợ
	13
	3.75

	10
	Nghỉ hưu
	68
	19.60

	11
	Thất nghiệp
	2
	0.58

	12
	Khác (xin nêu rõ) ………………………………..
	18
	5.19

	
	 Tổng
	347
	100.00


Tính gắn kết với khu vực:
	TT
	Số năm
	Số hộ
	Tỉ lệ %

	1
	0- 10 năm
	3
	4.00

	2
	11 - 30 năm
	8
	10.67

	3
	31 - 50 năm
	32
	42.67

	4
	Trên 50 năm
	32
	42.67

	
	Tổng
	75
	100.00


Thời gian sống tron khu vực:
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	TT
	Mức thu nhập hộ gia đình ( triệu đồng)
	Số hộ
	Tỉ lệ %

	1
	 801 – 1.500
	5
	6.41

	2
	1.501 – 2.000
	4
	5.13

	3
	2.001 – 3.000
	2
	2.56

	4
	3.001 – 4.000
	9
	11.54

	5
	4.001 – 5.000
	8
	10.26

	6
	5.001 – 6.000
	13
	16.67

	7
	6.001 – 8.000
	10
	12.82

	8
	8.001 – 10.,000
	7
	8.97

	9
	10.001 – 15.000
	10
	12.82

	10
	15.001 – 20.000
	8
	10.26

	11
	hơn 20.001
	2
	2.56

	
	Tổng
	78
	100


Nhận xét : 85% số hộ gia đình được điều tra đã sống trên 30 năm tại khu 
vực, 50%  trong số hộ này đã sống trên 50 năm tại ô phố. Chỉ có 1 số lượng nhỏ (4%) là mới chuyển đến trong vòng 10 năm trở lại đây. Tính gắn kết với khu vực là rất cao
Mức thu nhập hộ gia đình:
	TT
	Địa điểm kinh doanh
	Số hộ
	tỉ lệ %

	1
	Tại nhà
	20
	25.32

	2
	Tại nơi khác
	5
	6.33

	3
	Không kinh doanh
	54
	68.35

	
	Tổng
	79
	100.00


Nơi sinh sống trước đây:

	TT
	Thành phố

	Số hộ
	Tỉ lệ %

	1
	Hà Nội
	35
	46.67

	2
	Ngoài Hà Nội
	40
	53.33


 Mức thu nhập bình quân đầu người
	TT
	Mức thu nhập bình quân đầu người

(triệu đồng/tháng)
	Số hộ
	Tỉ lệ %

	1
	Dưới 0.5
	2
	2.74

	2
	0.5-1.0
	21
	28.77

	3
	1.1- 3.0
	47
	64.38

	4
	3.1-5.0
	3
	4.11

	5
	từ 5.1
	0
	0.00

	
	Tổng
	73
	100.00


Nhận xét : có 2 hộ được điều tra là hộ nghèo đô thị (thu nhập dưới 500.000 người/tháng)

Chủ yếu các hộ có thu nhập bình quân đầu người từ 1.1 đến 3 triệu đồng/tháng
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Các tổ chức mà cộng đồng tham gia
1. Ban Quân sự Phường
2. Chi Bộ Đảng 

3. Câu lạc bộ người cao tuổi Phường
4. Đoàn Thanh niên Phường
5. Hội Cựu chiến Binh Phường
6. Hội đồng nhân dân Phường
7. Hội Phụ nữ Phường
8. Hợp tác xã 
9. Tổ dân phố
PHẦN 2: HIỆN TRẠNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐIỀU KIỆN SỐNG

Q9 Thông tin về ngôi nhà và diện tích ở của hộ gia đình
Diện tích ở bình quân đầu người: 9.75m2

Diện tích ở trung bình mỗi hộ : 43.34 m2

Số phòng trung bình : 2.19

Tuổi thọ trung bình ngôi nhà: 57.93 năm
	TT
	Hiện trạng diện tích ở các hộ dân
	Số hộ
	Tỉ lệ %

	1
	Diện tích ở dưới 30m2
	37
	46.84

	2
	Diện tích ở từ 30 - 59m2
	22
	27.85

	3
	Diện tích ở từ 60 - 99m2
	11
	13.92

	4
	Diện tích ở từ 100m2
	9
	11.39

	
	Tổng
	79
	100.00


Nhận xét : gần 50% các hộ dân có diện tích ở dưới 30m2, trên 75% hộ dân có diện tích ở dưới 60m2. Chỉ có 25% số hộ dân có diện tích ở trên 60m2

	TT
	Tuổi ngôi nhà
	số lượng
	Tỉ lệ %

	1
	dưới 5 năm
	8
	11.43

	2
	5- dưới 10 năm
	5
	7.14

	3
	10 năm - 20 năm
	5
	7.14

	4
	20 năm - dưới 50 năm
	12
	17.14

	5
	50 năm - dưới 100 năm
	19
	27.14

	6
	từ 100 năm trở lên
	21
	30.00

	
	Tổng
	70
	100.00


Nhận xét : Các ngôi nhà chủ yếu là cũ, tuổi thọ cao. Chỉ có khoảng 20% các nhà được xây trong 10 năm trở lại đây, còn lại 70% là có tuổi thọ trên 20 năm
Hình thức sở hữu nhà
	TT
	Hình thức sở hữu nhà
	Số hộ
	Tỉ lệ

	1
	Chủ sở hữu
	57
	72.15

	2
	Thuê lại từ nhà nước
	20
	25.32

	3
	Thuê lại từ tư nhân
	0
	0.00

	4
	Sở hữu tập thể
	0
	0.00

	5
	Khác
	2
	2.53

	
	Tổng
	79
	100.00


	TT
	Hình thức sở hữu quyền sử dụng đất
	Số hộ
	Tỉ lệ

	1
	Chủ sở hữu
	36
	47.37

	2
	Thuê lại từ nhà nước
	20
	26.32

	3
	Thuê lại từ tư nhân
	2
	2.63

	4
	Sở hữu tập thể
	15
	19.74

	5
	Khác
	3
	3.95

	
	Tổng
	76
	100.00


Mức độ hài lòng với điều kiện nhà ở hiện nay
	TT
	Mức độ hài lòng
	Số hộ 
	tỉ lệ%

	1
	 Rất không hài lòng
	17
	21.79

	2
	Không hài lòng
	31
	39.74

	3
	Bình thường
	6
	7.69

	4
	Hài lòng
	22
	28.21

	5
	Rất hài lòng
	2
	2.56

	
	Tổng
	78
	100.00
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Nhận xét : trên 60% số hộ được điều tra tỏ ý kiến không hài lòng hoặc rất không hài lòng với điều kiện nhà ở hiện nay, chỉ có 31% là hài lòng với điều kiện nhà ở.
Lý do không hài lòng với điều kiện sống hiện tại
	
	Lý do không hài lòng
	Số lựa chọn
	tỉ lệ%

	1
	Thiếu diện tích
	45
	44.12

	2
	Cấu trúc quá lâu, gây nguy hiểm
	13
	12.75

	3
	Không có không gian riêng, sử dụng chung gây phức tạp và phiền toái
	18
	17.65

	4
	Chất lượng không khí tồi (ô nhiễm, có mùi khó chịu)
	8
	7.84

	5
	Thiếu ánh sáng tự nhiên
	9
	8.82

	6
	Thiếu thông thoáng
	9
	8.82

	
	Tổng
	102
	100.00
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Nhận xét : Thiếu diện tích là lý do lớn nhất làm cho người dân không hài lòng với điều kiện ở hiện tại.
Thiếu ánh sáng tự nhiên, thiếu thông thoáng cũng là các lý do mà nhiều người dân lựa chọn  - cần cải thiện lõi ô phố, nâng cao chất lượng môi trường sống

Q11. Không gian tiện ích
	TT
	Công trình phụ trợ
	Tính chất sử dụng
	Mức độ hài lòng – Tỷ lệ %

	
	
	Riêng (%)
	Chung (%)
	Rất không hài lòng
	Không hài lòng
	Bình thường
	Hài lòng
	Rất hài lòng

	1
	Nhà vệ sinh tự hoại
	67.1
	32.9
	11.4
	32.9
	24.1
	29.1
	2.5

	2
	Nhà tắm
	75.9
	24.1
	8.9
	32.9
	26.6
	29.1
	2.5

	3
	Bếp
	89.6
	10.4
	9.1
	28.6
	32.5
	27.3
	2.6

	4
	Nơi giặt rửa, vòi nước
	82.1
	17.9
	6.3
	32.9
	26.0
	20.0
	2.0

	5
	Nơi phơi quần áo
	66.2
	33.8
	5.1
	34.2
	30.4
	27.8
	2.0

	6
	Nơi để xe
	60.3
	39.7
	10.1
	31.6
	29.1
	26.6
	2.5

	7
	Cầu thang
	64.9
	35.1
	12.1
	25.9
	29.3
	29.3
	3.4

	8
	Ban công
	78.4
	21.6
	13.2
	18.4
	26.3
	36.8
	5.3


Nhận xét : Các không gian tiện ích phải sử dụng chung trong các hộ gia đình thường là Nhà vệ sinh, nơi để xe, cầu thang,  ban công v.v. Các không gian này cũng đồng thời gây ra sự không hài lòng và rất không hài lòng cho người dân. Cần phải nghiên cứu thiết kế để tăng tính riêng tư của các không gian này hoặc cải thiện chất lượng của các không gian sử dụng chung .

Q12 Nơi đỗ xe:

	Xe máy

	Ngày
	
	Số lựa chọn
	Tỉ lệ %

	
	1. Trên vỉa hè nơi được phép để xe
	1
	1.4

	
	2. Dưới lòng đường nơi được phép để xe
	10
	13.5

	
	3. Trong khu vực riêng trong nhà (nơi ở, cửa hàng…)
	13
	17.6

	
	4. Trong khu vực chung trong nhà (chỗ để xe, sân trong …)
	34
	45.9

	
	5. Chỗ thuê
	3
	4.1

	
	6. Khác (xin nêu rõ)
	13
	17.6

	
	Tổng
	74.00
	100.0

	Đêm
	
	Số lựa chọn
	Tỉ lệ

	
	1. Trên vỉa hè nơi được phép để xe
	1
	1.4

	
	2. Dưới lòng đường nơi được phép để xe
	1
	1.4

	
	3. Trong khu vực riêng trong nhà (nơi ở, cửa hàng…)
	33
	44.6

	
	4. Trong khu vực chung trong nhà (chỗ để xe, sân trong …)
	33
	44.6

	
	5. Chỗ thuê
	3
	4.1

	
	6. Khác (xin nêu rõ)
	3
	4.1

	
	Tổng
	74
	100.0


	Xe đạp

	Ngày
	
	Số lựa chọn
	Tỉ lệ

	
	1. Trên vỉa hè nơi được phép để xe
	1
	3.6

	
	2. Dưới lòng đường nơi được phép để xe
	2
	7.1

	
	3. Trong khu vực riêng trong nhà (nơi ở, cửa hàng…)
	3
	10.7

	
	4. Trong khu vực chung trong nhà (chỗ để xe, sân trong …)
	16
	57.1

	
	5. Chỗ thuê
	2
	7.1

	
	6. Khác (xin nêu rõ)
	4
	14.3

	
	Tổng
	28
	100.0

	Đêm
	
	Số lựa chọn
	Tỉ lệ

	
	1. Trên vỉa hè nơi được phép để xe
	1
	3.4

	
	2. Dưới lòng đường nơi được phép để xe
	0
	0.0

	
	3. Trong khu vực riêng trong nhà (nơi ở, cửa hàng…)
	5
	17.2

	
	4. Trong khu vực chung trong nhà (chỗ để xe, sân trong …)
	19
	65.5

	
	5. Chỗ thuê
	2
	6.9

	
	6. Khác (xin nêu rõ)
	2
	6.9

	
	Tổng
	29
	100.0


Nhận xét : Như vậy chưa có chỗ để xe riêng (cả ngày lẫn đêm) cho người dân. Người dân phải để xe trong nhà hoặc trong các không gian phụ trợ, rất bất tiện

Q13. Các vấn đề mà khu vực phải đối mặt
	Q13. Các vấn đề mà khu vực phải đối mặt
	Số lựa chọn
	Tỉ lệ % trên số lựa chọn
	Tỉ lệ trên số hộ %

	1
	Mật độ xây dựng quá cao
	58
	15.63
	74.36

	2
	Nhà ở xuống cấp, chất lượng kém
	54
	14.56
	69.23

	3
	Môi trường không khí ô nhiễm 
	43
	11.59
	55.13

	4
	Giao thông ùn tắc
	58
	15.63
	74.36

	5
	Thiếu không gian cho kinh doanh
	32
	8.63
	41.03

	6
	Thiếu chỗ để xe
	61
	16.44
	78.21

	7
	Thiếu không gian đi bộ và các không gian công cộng
	45
	12.13
	57.69

	8
	Mất an ninh, an toàn giao thông kém
	20
	5.39
	25.64

	9
	Khác ( xin nêu rõ)
	371
	100.00
	


Nhận xét : các vấn đề cấp thiết mà người dân đang phải đối mặt, đó là Thiếu chỗ để xe, giao thông ùn tắc tại tuyến phố, mật độ xây dựng quá cao, nhà ở xuống cấp, chất lượng kém
Q14. Sự cần thiết quy hoạch tái phát triển

	TT
	Ý kiến người dân
	Lựa chọn
	Tỉ lệ %

	1
	Cẩn cải tạo và chỉnh trang ô phố
	31
	39.24

	2
	Cần phải có giải pháp quy hoạch và tái phát triển khu vực
	38
	48.10

	3
	Không cần tác động 
	6
	7.59

	4
	Không biết ( không có ý kiến)
	4
	5.06

	
	Tổng
	79.00
	100.00
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Nhận xét : 48.1% số người dân được điều tra cho thấy việc quy hoạch và tái phát triển ô phố là cần thiết, 40% cho ý kiến cần cải tạo chỉnh trang ô phố.
Như  vậy có thể kết luận là cần có giải pháp về mặt không gian để tác động vào ô phố, cải thiện chất lượng sống trong ô phố 
PHẦN 3: MONG MUỐN TƯƠNG LAI


Q.15. Y kiến của người dân về giải pháp tái phát triển ô phố

	TT
	Giải pháp tái định cư
	Số lựa chọn
	Tỉ lệ%

	1
	Tái định cư tại chỗ
	77
	97.47

	2
	Tái định cư ở bên ngoài khu vực
	2
	2.53

	
	Tổng
	79.00
	100.00


Nhận xét : trên 97% số người dân lựa chọn giải pháp tái định cư tại chỗ, không muốn di chuyển ra bên ngoài

	Q16a. Lý do muốn sống tại khu vực này
	
	

	TT
	Các lý do
	Số lựa chọn
	Tỉ lệ

	1
	Cảm thấy gắn bó với nơi này
	69
	34.33

	2
	Tiện lợi cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
	54
	26.87

	3
	Dễ dàng kiếm nguồn thu nhập, tìm việc làm
	21
	10.45

	4
	Hiểu rõ những giá trị truyền thống, lịch sử và văn hoá của khu vực
	12
	5.97

	5
	Có mối quan hệ tốt với hàng xóm
	24
	11.94

	6
	Kỳ vọng vào sự phát triển trong tương lai của khu vực
	12
	5.97

	7
	Không còn lựa chọn nào khác
	9
	4.48

	
	Tổng
	201
	100.00
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Q16b.Diện tích ở mong muốn của gia đình

	TT
	Diện tích ở mong muốn m2/hộ
	Số lựa chọn
	Tỉ lệ %

	1
	Dưới 50m2
	12
	16.22

	2
	50 - 79m2
	29
	39.19

	3
	80 -100m2
	6
	8.11

	4
	100-150m2
	17
	22.97

	5
	151-200m2
	9
	12.16

	6
	Trên 200m2
	1
	1.35

	7
	Tổng
	74
	100.00


Diện tích ở mong muốn trung bình mỗi hộ : 92.8m2
Q16c. Vị trí mong muốn khi tái định cư tại chỗ

	
	Vị trí kinh doanh
	Số lựa chọn
	Tỉ lệ %

	1
	Giữ nguyên vị trí
	23
	92.00

	2
	Có thể thay đổi, lựa chọn qua bắt thăm
	2
	8.00

	
	Vị trí căn hộ
	Số lựa chọn
	Tỉ lệ %

	1
	Giữ nguyên vị trí
	70
	94.59

	2
	Có thể thay đổi, lựa chọn qua bắt thăm
	4
	5.41


Q16e. Quan điểm của người dân về các không gian công cộng khi tái phát triển ô phố

	TT
	Không gian
	Cần phải có
	Không cần thiết
	Không có ý kiến

	1
	Sân trong phục vụ thông gió, chiếu sáng
	86.49
	6.76
	6.76

	2
	Tầng hầm để xe
	83.78
	5.41
	10.81

	3
	Sân chơi cho trẻ em, người già
	81.08
	2.70
	16.22


Q18. Nếu quy hoạch lại toàn bộ ô phố, người dân quan tâm nhất đến điều gì?

	TT
	Vấn đề quan tâm
	Số lựa chọn
	Tỉ lệ %

	1
	Đền bù
	54
	25.96

	2
	Tái định cư
	47
	22.60

	3
	Vị trí và điều kiện ở mới
	41
	19.71

	4
	Môi trường xung quanh
	34
	16.35

	5
	Dịch vụ đô thị
	22
	10.58

	6
	Khả năng kinh doanh
	10
	4.81

	7
	Tổng
	208
	100.00


	Q19. Mong muốn góp ý cho quy hoạch tái phát triển ô phố


	TT
	Ý kiến
	Số lựa chọn
	Tỉ lệ %

	1
	Muốn góp ý
	33
	41.77

	2
	Không muốn
	46
	58.23

	3
	Tổng
	79
	100.00


PHẦN 4: NHẬN THỨC VỀ CÁC GIÁ TRỊ CỦA KHU VỰC


	
	Các giá trị trong khu vực
	1. Nổi trội-(Tỉ lệ %)
	2. Đã mất-(Tỉ lệ %)
	3. Bị xâm hại-
(Tỉ lệ %)
	 4. Thay đổi-
(Tỉ lệ %)
	5. Cần bảo tồn-(Tỉ lệ %)
	6. Cần phục hồi-(Tỉ lệ %)

	Giá trị vật thể
	a. Công trình văn hoá lịch sử
	10.00
	42.50
	11.25
	11.25
	14.06
	17.58

	
	b. Nhà truyền thống hoặc có giá trị kiến trúc, lịch sử 
	3.90
	42.86
	14.29
	11.69
	15.18
	19.71

	
	c. Tuyến phố (cảnh quan, cấu trúc nhà)
	5.00
	15.00
	26.25
	26.25
	32.81
	41.02

	
	d. Các không gian mở (ngõ phô, sân trong)
	3.90
	10.39
	27.27
	25.97
	33.73
	43.81

	Giá trị phi vật thể
	f. Không gian lịch sử
	
	
	
	
	
	

	
	g. Dấu ấn về lối sống của người Hà Nội
	
	
	
	
	
	

	
	h. Vai trò về trung tâm kinh tế -văn hóa của Hà Nội
	
	
	
	
	
	

	
	i. Hồn nơi chốn ( giá trị tinh thần, tâm linh)
	
	
	
	
	
	

	
	l. Không gian cho các hoạt động văn hóa – tín ngưỡng (ngày lễ, Tết, các dịp kỷ niệm đặc biệt)
	
	
	
	
	
	


Q22. Các giá trị của ô phố 
	TT
	Các giá trị
	1. Rất quan trọng (Tỉ lệ %)
	2. Quan trọng- (Tỉ lệ%)
	3. Bình thường (Tỉ lệ%)
	4. Không quan trọng (Tỉ lệ%)
	5. Hoàn toàn không quan trọng (Tỉ lệ%)

	1
	(a) như một khu sinh sống và làm việc cho người dân
	65.82
	25.32
	7.59
	1.27
	0.00

	2
	(c) như một khu du lịch dành cho khách du lịch
	16.46
	25.32
	39.24
	12.66
	6.33

	3
	(d) như một khu vực có tiềm năng phát triển cao dành cho các nhà đầu tư
	12.66
	20.25
	44.30
	13.92
	8.86

	4
	(e) như một di sản văn hóa – lịch sử của thành phố
	12.66
	8.86
	56.96
	8.86
	12.66


Nhận xét : Các giá trị của ô phố được người dân đánh giá cao đó là một khu vực sinh sống và các hoạt động thương mại phục vụ các hoạt động sống cho người dân. Các tiềm năng tái phát triển, phục vụ du lịch chưa được đánh giá cao.

Người dân không coi khu vực là một di sản văn hóa, lịch sử của thành phố

	Q22b. Xếp hạng giá trị quan trọng của trục đường


	TT
	Các giá trị
	Hạng I
	Hạng II
	Hạng III

	
	(a) Giá trị xã hội (nơi sinh sống, tiện nghi, cộng đồng…)
	60.00
	30.77
	9.59

	
	(b) Giá trị kinh tế (kinh doanh, thương mại, đầu tư,…)
	25.33
	48.72
	26.03

	
	(c) Giá trị văn hoá (lịch sử, văn hoá, giá trị phi vật thể,…)
	14.67
	20.51
	64.38

	
	Tổng
	100.00
	100.00
	100.00


Thứ tự của các giá trị theo đánh giá xếp hạng của người dân
1. Giá trị xã hội
2. Giá trị kinh tế

3. Giá trị văn hoá
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